
GIÁ VẬN CHUYỂN HÀNG SÀI GÒN ĐI MIỀN BẮC
BẰNG XE CONTAINER THÙNG KÍN

Hotline: 0911.447.117 - Zalo

Vận chuyển hàng từ Sài Gòn về các tỉnh 
Miền Bắc

Giá hàng gọn 
(VNĐ/khối)

Giá hàng 
nặng 

(VNĐ/kg)

Giá hàng ghép 
theo mét xe 
(VNĐ/mét)

Giá hàng nguyên 
chuyến xe

(VNĐ/chuyến)
Sài Gòn ra Hà Nội 450.000 1.600 3.000.000 38.000.000
Sài Gòn đi Lào Cai, Yên Bái, Lai Châu HN + 3 triệu HN + 3 triệu 6.000.000 42.000.000
Sài Gòn đi Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình HN + 3 triệu HN + 3 triệu 6.000.000 42.000.000
Sài Gòn ra Hà Giang, Tuyên Quang, Phú Thọ HN + 1 triệu HN + 1 triệu 4.000.000 40.000.000
Sài Gòn ra Thái Nguyên, Bắc Kạn, Cao Bằng HN + 1,5 triệu HN + 1,5 triệu 4.500.000 40.000.000
Sài Gòn đi Lạng Sơn, Bắc Giang, Quảng Ninh HN + 2 triệu HN + 2 triệu 5.000.000 40.000.000
Sài Gòn ra Hải Phòng, Vĩnh Phúc HN + 1 triệu HN + 1 triệu 4.000.000 40.000.000
Sài Gòn đến Hưng Yên, Hải Dương HN + 1 triệu HN + 1 triệu 4.000.000 40.000.000
Sài Gòn đi Nam Định, Thái Bình, Bắc Ninh HN + 500k HN + 500k 3.500.000 39.000.000
Sài Gòn đến Ninh Bình, Hà Nam HN + 500k HN + 500k 3.500.000 39.000.000

GIÁ VẬN CHUYỂN HÀNG SÀI GÒN ĐI MIỀN TRUNG
BẰNG XE CONTAINER THÙNG KÍN

Hotline: 0911.447.117 - Zalo

Vận chuyển hàng từ Sài Gòn về các tỉnh 
Miền Trung

Giá hàng gọn 
(VNĐ/khối)

Giá hàng 
nặng 

(VNĐ/kg)

Giá hàng ghép 
theo mét xe 
(VNĐ/mét)

Giá hàng nguyên 
chuyến xe

(VNĐ/chuyến)
Sài Gòn đi Thanh Hóa, Nghệ An 400.000 1.500 3.000.000 38.000.000
Sài Gòn ra Quảng Bình, Hà Tĩnh 380.000 1.500 3.000.000 38.000.000
Sài Gòn đi Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế 360.000 1.500 2.500.000 38.000.000
Sài Gòn đi Đà Nẵng, Quảng Nam 350.000 1500 2.500.000 30.000.000



Sài Gòn đến Bình Định, Quảng Ngãi 300.000 1.400 2.200.000 28.000.000
Sài Gòn đi Phú Yên, Khánh Hòa 280.000 1.200 2.000.000 25.000.000
Sài Gòn đi Ninh Thuận, Bình Thuận 250.000 1.000 1.500.000 15.000.000
Sài Gòn đi Kon Tum, Gia Lai 280.000 1.200 2.000.000 15.000.000
Sài Gòn đi Đắk Lắk, Đắk Nông 250.000 1.000 1.500.000 12.000.000
Sài Gòn đi Lâm Đồng, Đà Lạt 250.000 1.000 1.500.000 12.000.000

GIÁ VẬN CHUYỂN HÀNG HÀ NỘI ĐI MIỀN NAM
BẰNG XE CONTAINER THÙNG KÍN

Hotline: 0911.447.117 - Zalo

Vận chuyển hàng từ Hà Nội về các tỉnh 
Miền Nam

Giá hàng gọn 
(VNĐ/khối)

Giá hàng 
nặng 

(VNĐ/kg)

Giá hàng ghép 
theo mét xe 
(VNĐ/mét)

Giá hàng nguyên 
chuyến xe

(VNĐ/chuyến)
Hà Nội vào TP. HCM (Sài Gòn) 400.000 1.500 2.800.000 36.000.000
Hà Nội về Đồng Nai, Bình Dương 400.000 1.500 2.800.000 36.000.000
Hà Nội đi Bà Rịa-Vũng Tàu 500.000 1.700 3.200.000 38.000.000
Hà Nội đi Bình Phước, Tây Ninh 500.000 1.700 3.200.000 38.000.000
Hà Nội về Cần Thơ, Long An, Hậu Giang 450.000 1.600 3.000.000 38.000.000
Hà Nội đi Sóc Trăng, Bạc Liêu 450.000 1.600 3.000.000 38.000.000
Hà Nội đi Vĩnh Long, Tiền Giang 400.000 1.500 2.800.000 36.000.000
Hà Nội về Trà Vinh, Bến Tre 400.000 1.500 2.800.000 36.000.000
Hà Nội đi Đồng Tháp, Cà Mau 450.000 1.600 3.000.000 38.000.000
Hà Nội về Kiêng Giang, An Giang 450.000 1.600 3.000.000 38.000.000

GIÁ VẬN CHUYỂN HÀNG HÀ NỘI ĐI MIỀN TRUNG
BẰNG XE CONTAINER THÙNG KÍN

Hotline: 0911.447.117 - Zalo



Vận chuyển hàng từ Hà Nội về các tỉnh 
Miền Trung

Giá hàng gọn 
(VNĐ/khối)

Giá hàng 
nặng 

(VNĐ/kg)

Giá hàng ghép 
theo mét xe 
(VNĐ/mét)

Giá hàng nguyên 
chuyến xe

(VNĐ/chuyến)
Hà Nội đi Thanh Hóa, Nghệ An 280.000 1.000 1.000.000 Gọi KD báo giá
Hà Nội đi Quảng Bình, Hà Tĩnh 300.000 1.100 1.200.000 Gọi KD báo giá
Hà Nội vào Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế 320.000 1.200 1.300.000 Gọi KD báo giá
Hà Nội về Đà Nẵng, Quảng Nam 400.000 1.300 2.000.000 Gọi KD báo giá
Hà Nội về Bình Định, Quảng Ngãi 400.000 1.300 2.000.000 Gọi KD báo giá
Hà Nội đi Phú Yên, Khánh Hòa 420.000 1.400 2.500.000 Gọi KD báo giá
Hà Nội vào Ninh Thuận, Bình Thuận 430.000 1.400 2.600.000 Gọi KD báo giá
Hà Nội đi Kon Tum, Gia Lai 450.000 1.500 2.800.000 Gọi KD báo giá
Hà Nội đi Đắk Lắk, Đắk Nông 500.000 1.600 3.000.000 Gọi KD báo giá
Hà Nội đi Lâm Đồng, Đà Lạt 450.000 1.500 2.800.000 Gọi KD báo giá
Ghi chú
- Bảng giá trên chưa bao gồm: Phí bốc xếp hàng hòa, Thuế Vat, phí trung chuyển vào đường cấm tải, phí lên lầu
- Bảng giá vận chuyển bằng xe container thùng kín đã bao gồm: Lệ thí cầu đường, phí tàu phà, tài xế lái xe
- Hàng lẻ nặng: hàng nông sản khô, hàng vật liệu xây dựng, hàng hóa đóng bao gọn, hàng dễ xếp dỡ bằng tay, có thể chồng 
chất lên nhau được
- Hàng lẻ nhẹ: Bông sợ, hàng thùng mỳ tôm, hàng xốp,... có trọng lượng trên <200kg, kiện hàng gọn, dễ xếp dỡ, có thể chồng 
lên nhau.
- Hàng bao mét xe: hàng máy móc, thiết bị, bàn ghế, tủ giường,... hàng khó ghép, không chồng chất hàng và khó xếp dỡ
- Bảng giá xe container thùng kín chỉ mang tính chất tham khảo, giá để áp dụng chi tiết xin liên hệ số: 0911447117 - Zalo để 
được tư vấn chính xác.


